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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V) 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Phan Trung Kiên Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 13/11/1979 Nơi sinh: Sơn La 

Quê quán: Phan Sào Nam; Phù Cừ; Hưng Yên Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm, nước nhận học vị: 2009, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn 

Đơn vị công tác:  Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ, Trường Đại học Tây Bắc    

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 6, Phường Quyết Tâm - TP. Sơn La – Tỉnh Sơn La 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0223751700; NR: DĐ: 0912 666 237  

Fax: 0223751701     E-mail: kienptr@utb.edu.vn 

Số CMND: 050455417 Ngày cấp: 29/9/2016 Nơi cấp: Công an Sơn La  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Kỹ sư chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Hà Nội 

Ngành học: Công nghệ thông tin 

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2002 

Bằng đại học 2:        Năm tốt nghiệp:   

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học máy tính     Năm cấp bằng: 2009 

Nơi đào tạo:  Đại học Sư phạm Hà Nội  

- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng:  

Nơi đào tạo:  

3. Các hướng nghiên cứu chính 
- Học máy,  

- Khai phá dữ liệu, 

- Các phương pháp xử lý dữ liệu bán cấu trúc đặc biệt là dữ liệu đồ thị. 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2002 – 9/2003 Viện Ngiên cứu Địa chính Cán bộ kỹ thuật 
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9/2003 – nay Trường Đại học Tây Bắc Giảng viên 

9/2009 – nay Trường Đại học Tây Bắc Giảng dạy - Phó Trưởng Bộ môn 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài/dự án nghiên cứu 

Năm bắt 
đầu/ 

Năm hoàn 
thành 

Đề 
tài/dự 
án cấp 

Trách 
nhiệm 

tham gia 

Xếp 
loại 

1 Xây dựng phần mềm Quản lý Công 
văn và Hồ sơ công việc 

2010/2011 Cơ sở Chủ 
nhiệm 

Xuất sắc 

2 
Xây dựng phần mềm Quản lý hoạt 
động nghiên cứu Khoa học công 
nghệ tại Trường Đại học Tây Bắc 

2012/2013 Cơ sở Tham gia Xuất sắc 

3 

Sử dụng Công nghệ thông tin  trong 
dạy học môn Đại số tuyến tính cho 
sinh viên sư phạm Toán ở Trường 
Đại học Tây Bắc 

2012/2013 Cơ sở Tham gia Xuất sắc 

4 Xây dựng phần mềm hỗ trợ cố vấn 
học tập 

2015/2016 Cơ sở 
Chủ 

nhiệm 
Xuất sắc 

5 Nghiên cứu cải tiến hiệu quả tóm tắt 
văn bản dựa trên đồ thị 

2016/2017 Cơ sở 
Chủ 

nhiệm 
Xuất sắc 

6 

Thiết kế hoạt động dạy học một số 
nội dung môn Tin học cơ sở theo 
hướng dạy học tích cực và hòa nhập 
nhằm nâng cao năng lực tự chủ và tự 
học cho sinh viên Trường Đại học 
Tây Bắc 

2020 Cơ sở Tham gia Xuất sắc 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

2.1. Các bài báo khoa học  

2.2. Các bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo 

[1]. Hoang Minh Quang, Vu Duc Thi, Kieu Thu Thuy, Dao Van Tuyet, and Phan Trung 

Kien (2015), “Khai phá cây con thường xuyên trên cơ sở dữ liệu weblogs”, In: Proceeding 

of the eighth National Symposium Fundamental and Applied Information Technology 

Research. FAIR, Ha Noi, Vietnam, pp. 327–355.  

[2]. Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Trường Thắng, Nguyễn Việt Anh, Phạm Thành Nam, Phan 

Trung Kiên (2017), “Phân tích dữ liệu viễn thông và mạng xã hội cho bài toán chấm điểm tín 

dụng ngân hàng”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XX  “Một số vấn đề chọn lọc của Công 
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nghệ thông tin và Truyền thông”. 

[3]. Đoàn Văn Ban, Nguyễn Hữu Hải, Phạm Thành Nam, Phan Trung Kiên (2017), 

“Phương pháp hiệu quả tính độ trung gian của các nút trong đồ thị mạng xã hội”, Kỷ yếu 

Hội thảo quốc gia lần thứ XX  “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền 

thông”. 

[4]. Đoàn Nhật Quang, Nguyễn Hữu Hải, Phạm Thành Nam, Phan Trung Kiên (2018), 

“Customer clustering based on purchased items from social network”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa 

học Quốc gia CITA 2018: Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực – Lần thứ 7.  

2.2. Sách/giáo trình 

STT Tên Sách/giáo trình Năm Nơi xuất bản 

1 Giáo trình: Nguyên lý hệ đều hành  2012 Giáo trình nội bộ 

2 Giáo trình: Kiến trúc máy tính 2019 Giáo trình nội bộ 
 

                                                                               Sơn La, ngày 26 tháng 1 năm 2021 

 Người khai ký tên 
(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 
 
 
 

Ths. Phan Trung Kiên 
 


